
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

SỔ THEO DÕI
VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Họ và tên giáo viên: Tô Thị Linh

Môn học: Lịch sử và Địa lí, HĐ TN, hướng nghiệp, Giáo dục địa phương

Trường: Trường THCS Ngô Mây

NĂM HỌC 2022 - 2023



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

SỔ THEO DÕI
VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Họ và tên giáo viên: Tô Thị Linh

Môn học: Lịch sử và Địa lí, HĐ TN, hướng nghiệp, Giáo dục địa phương

Trường: Trường THCS Ngô Mây

Lớp giảng dạy: 7A1, 7A2

NĂM HỌC 2022 - 2023



LỚP: 7A1 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Thị Phước An 5.0 7.0 8.0 10 8.3 7.3 7.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

2 Trịnh Tuấn Anh 8.0 8.0 6.0 10 9.3 9.5 8.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

3 Ngô Gia Bảo 6.0 7.0 8.0 10 9.0 6.0 7.4
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

4 Nguyễn Văn Gia Bảo 4.0 7.0 2.0 8.0 9.0 4.0 5.7
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

5 Đỗ Huyền Diệu 9.0 9.0 9.0 10 9.0 9.0 9.1
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

6 Nguyễn Khánh Duy 3.0 7.0 5.0 8.0 4.5 3.3 4.7
Bước đầu biết tự học, song tiếp thu bài còn hạn
chế.

7 Nguyễn Thị Ánh Duyên 9.0 9.0 8.0 9.0 8.3 8.8 8.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc mhóm rất tốt.

8 Nguyễn Kim Gia Hân 8.0 7.0 6.0 9.0 7.8 7.5 7.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

9 Nguyễn Thị Thanh Hoài 9.0 9.0 9.0 10 8.8 7.3 8.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

10 Phan Trọng Minh Hoàng 10 9.0 9.0 10 9.5 10 9.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

11 Võ Văn Hoàng 6.0 7.0 7.0 9.0 7.0 5.5 6.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

12 Hồ Xuân Huy 7.0 7.0 7.0 8.0 4.0 4.0 5.4
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

13 Lê Đình Huy 3.0 7.0 8.0 10 5.0 3.0 5.2
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

14 Nguyễn Thu Hương 8.0 9.0 9.0 10 8.5 9.3 9.0
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

15 Trần  Nguyễn Bảo Khang 2.0 7.0 9.0 7.0 6.3 2.5 5.0
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

16 Nguyễn Hoàng Long 9.0 9.0 8.0 9.0 5.3 6.8 7.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

17 Trần Thủy Nguyên 6.0 7.0 8.0 10 4.8 4.0 5.8
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

18 Phạm Hồng Nhung 6.0 9.0 7.0 9.0 7.8 7.3 7.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

19 Nguyễn Lê Quang 1.0 7.0 5.0 9.0 3.0 3.3 4.2
Bước đầu biết tự học, song tiếp thu bài còn hạn
chế.

20 Võ Minh Quang 10 9.0 9.0 10 9.0 9.5 9.4
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

21 Dương Ly Sa 8.0 9.0 6.0 10 7.0 9.0 8.2
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.



22 Hà Xuân Sơn 7.0 9.0 9.0 10 7.8 5.0 7.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

23 Bùi Quang Thịnh 5.0 7.0 2.0 10 5.5 5.0 5.6
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

24 Võ Minh Thư 8.0 9.0 6.0 9.0 9.3 8.5 8.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

25 Bùi Thị Hồng Thương 8.0 9.0 6.0 8.0 7.8 7.0 7.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

26 Nguyễn Ngọc Cát Tiên 6.0 7.0 8.0 9.0 5.8 6.3 6.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

27 Phạm Võ Nhật Tiến 5.0 7.0 7.0 10 6.5 6.0 6.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

28 Võ Phan Đình Tiến 2.0 7.0 8.0 10 4.3 6.0 6.0
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

29 Nguyễn Đặng Thùy Trang 9.0 9.0 10 10 9.0 7.3 8.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

30 Tưởng Đăng Tuấn 8.0 7.0 9.0 10 8.5 6.5 7.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

31 Phạm Thái Minh Tuyết 9.0 8.0 8.0 10 7.5 8.3 8.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

32 Bùi Anh Tú 5.0 7.0 8.0 8.0 7.3 7.5 7.2
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

33 Phan Anh Tú 8.0 7.0 8.0 10 5.3 6.0 6.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

34 Nguyễn Cẩm Vân 5.0 7.0 9.0 10 6.8 7.8 7.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

35 Phạm Công Trường Việt 8.0 8.0 7.0 10 6.5 7.3 7.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

36 Nguyễn Hoàng Minh Vũ 5.0 9.0 9.0 8.0 7.0 5.8 6.9
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

37 Lê Văn Vỹ 9.0 9.0 9.0 10 9.3 9.3 9.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

38 Phạm Kiên Vỹ 2.0 7.0 2.0 10 5.0 5.3 5.2
Hoàn thành được các yêu cầu của bộ môn, cần
chủ động hơn trong học tập.

39 Võ Phan Xuân Thiện 6.0 6.0 4.0 10 6.0 7.3 6.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức. Có sự tiến
bộ trong học tập.

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 12 - 31.6%  | Khá: 17 - 44.7%  | Trung bình: 8 - 21.1%

Yếu: 2 - 5.3%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 7A1 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 7A2 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Lê Đặng Hải Anh 7.0 7.0 9.0 8.0 3.8 6.0 6.3
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

2 Trịnh Tuấn Anh

3 Hồ Quốc Bảo 8.0 7.0 7.0 9.0 4.5 6.5 6.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

4 Phạm Đăng Gia Bảo 8.0 7.0 9.0 10 6.8 8.0 8.0
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

5 Vũ Lê Thái Bảo 6.0 7.0 7.0 8.0 3.5 4.0 5.2
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

6 Nguyễn Ngô Đăng Binh 6.0 6.0 7.0 8.0 3.0 4.0 5.0
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

7 Trần Minh Cường 6.0 7.0 7.0 9.0 5.0 2.0 5.0
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

8 Phạm Dương Thùy Dung 8.0 8.0 7.0 10 6.3 7.0 7.4
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

9 Doãn Lê Phương Duy 8.0 9.0 8.0 10 6.3 8.5 8.1
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

10 Nguyễn Thế Đan 8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 7.3 7.1
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

11 Nguyễn Thanh Đạt 8.0 7.0 8.0 8.0 6.0 7.0 7.1
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

12 Nguyễn Võ Minh Đức 7.0 7.0 7.0 8.0 4.0 6.3 6.2
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

13 Lê Văn Sơn Hải 5.0 9.0 8.0 9.0 4.3 8.5 7.2
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

14 Lê Gia Hân 7.0 8.0 8.0 8.0 6.8 9.0 8.0
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

15 Vũ Nguyễn Minh Hiển 7.0 7.0 7.0 8.0 6.3 6.5 6.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

16 Ngô Võ Việt Hoàng 7.0 7.0 7.0 8.0 5.8 6.3 6.6
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

17 Trần Quang Huy 7.0 7.0 6.0 10 6.5 9.0 7.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

18 Mai Lý Thảo Huyền 8.0 8.0 9.0 10 6.0 9.8 8.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

19 Nguyễn Thị Mai Linh 6.0 10 7.0 10 5.8 9.3 8.1
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

20 Trần Đức Mạnh 9.0 7.0 8.0 9.0 5.8 8.8 7.9
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

21 Hoàng Gia Minh 5.0 7.0 8.0 9.0 4.5 5.0 5.9
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.



22 Trịnh Thị Hà My 8.0 8.0 7.0 8.0 2.5 5.0 5.7
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

23 Phạm Trần Kim Ngân 8.0 8.0 9.0 10 5.8 6.5 7.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

24 Trần Nữ Như Ngọc 8.0 8.0 7.0 10 6.3 9.8 8.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

25 Lý Như Nguyệt 8.0 9.0 7.0 10 5.8 9.8 8.3
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

26 Trần Phạm Yến Nhi 6.0 8.0 7.0 10 6.0 9.0 7.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

27 Lê Nguyễn Huyền Phi 8.0 9.0 7.0 10 6.3 8.5 8.0
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

28 Đinh Hoàng Phú 8.0 7.0 8.0 9.0 5.5 7.8 7.4
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

29 Phan Thành Phúc 5.0 7.0 7.0 9.0 4.6 5.0 5.8
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

30 Võ Phan Xuân Thiện

31 Mạc Đăng Phước Thịnh 6.0 7.0 6.0 8.0 4.0 7.5 6.4
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

32 Đỗ Thị Thanh Thủy 9.0 9.0 8.0 10 5.8 9.5 8.5
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

33 Nguyễn Hữu Toàn 8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 9.0 7.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

34 Bùi Ngọc Toản 5.0 7.0 8.0 9.0 3.0 3.5 5.1
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

35 Phạm Phương Uyên 9.0 8.0 8.0 10 6.3 9.3 8.4
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.
Có khả năng làm việc nhóm rất tốt.

36 Lê Thế Vinh 8.0 7.0 5.0 8.0 4.0 5.3 5.8
Tiếp thu được các kiến thức cơ bản, tương đối
chủ động trong học tập.

37 Võ Tường Vy 8.0 7.0 6.0 8.0 3.3 8.3 6.7
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

38 Thái Hoàng Gia Vỹ 8.0 7.0 7.0 9.0 4.5 7.0 6.8
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự
tự giác và tiến bộ trong học tập.

39 LÊ NHẬT LONG 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 6.3 6.3

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 10 - 27%  | Khá: 15 - 40.5%  | Trung bình: 12 - 32.4%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%

LỚP: 7A2 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



LỚP: 7A2 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Lê Đặng Hải Anh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

2 Trịnh Tuấn Anh

3 Hồ Quốc Bảo Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

4 Phạm Đăng Gia Bảo Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

5 Vũ Lê Thái Bảo Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

6 Nguyễn Ngô Đăng Binh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

7 Trần Minh Cường Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

8 Phạm Dương Thùy Dung Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

9 Doãn Lê Phương Duy Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

10 Nguyễn Thế Đan Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

11 Nguyễn Thanh Đạt Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

12 Nguyễn Võ Minh Đức Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

13 Lê Văn Sơn Hải Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

14 Lê Gia Hân Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

15 Vũ Nguyễn Minh Hiển Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

16 Ngô Võ Việt Hoàng Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

17 Trần Quang Huy Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

18 Mai Lý Thảo Huyền Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

19 Nguyễn Thị Mai Linh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

20 Trần Đức Mạnh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

21 Hoàng Gia Minh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.



22 Trịnh Thị Hà My Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

23 Phạm Trần Kim Ngân Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

24 Trần Nữ Như Ngọc Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

25 Lý Như Nguyệt Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

26 Trần Phạm Yến Nhi Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

27 Lê Nguyễn Huyền Phi Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

28 Đinh Hoàng Phú Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

29 Phan Thành Phúc Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

30 Võ Phan Xuân Thiện

31 Mạc Đăng Phước Thịnh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

32 Đỗ Thị Thanh Thủy Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

33 Nguyễn Hữu Toàn Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

34 Bùi Ngọc Toản Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

35 Phạm Phương Uyên Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

36 Lê Thế Vinh Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

37 Võ Tường Vy Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

38 Thái Hoàng Gia Vỹ Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

39 LÊ NHẬT LONG Đ Đ Đ Đ Đ
Hoàn thành tốt nội dung kiến thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 37 - 100%

Chưa đạt: 0 - 0%

LỚP: 7A2 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN
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